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	CHỦ TỊCH NƯỚC


Số: 1903/QĐ-CTN
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


Hà Nội, ngày 22 tháng 10 năm 2018


QUYẾT ĐỊNH

Về việc cho thôi quốc tịch Việt Nam


CHỦ TỊCH

NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Căn cứ Điều 88 và Điều 91 Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;

Căn cứ Luật Quốc tịch Việt Nam năm 2008;

Xét đề nghị của Chính phủ tại Tờ trình số 403/TTr-CP ngày 20/9/2018,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Cho thôi quốc tịch Việt Nam đối với 113 công dân hiện đang cư trú tại Cộng hòa Liên bang Đức (có danh sách kèm theo).

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực từ ngày ký.

Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Tư pháp, Chủ nhiệm Văn phòng Chủ tịch nước và các công dân có tên trong danh sách chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

	
	QUYỀN CHỦ TỊCH

NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Đặng Thị Ngọc Thịnh


DANH SÁCH
CÔNG DÂN VIỆT NAM HIỆN CƯ TRÚ TẠI CHLB ĐỨC

ĐƯỢC CHO THÔI QUỐC TỊCH VIỆT NAM

(Kèm theo Quyết định số 1903/QĐ-CTN ngày 22 tháng 10 năm 2018

của Chủ tịch nước)

	1. 
	Nguyễn Anh Tú, sinh ngày 01/11/1984 tại Hà Nội

Hiện trú tại: Edith Stein Str.9, 51063 Köln

Nơi cư trú trước khi xuất cảnh: Khu tập thể công  nhân công nghiệp, ngõ Thái Thịnh 2, phường Thịnh Quang, 
quận Đống Đa, Hà Nội

	Giới tính: Nam

	2. 
	Nguyễn Ngọc Gia Hưng, sinh ngày 10/9/2017 tại CHLB Đức

Hiện trú tại: Koppenstr.61, 10243 Berlin

	Giới tính: Nam

	3. 
	Trần Thị Cao Minh, sinh ngày 31/10/1999 tại CHLB Đức

Hiện trú tại: Grevesmühlener str.22, 13059 Berlin

	Giới tính: Nữ

	4. 
	Đoàn Mạnh Hùng, sinh ngày 17/9/1998 tại Hà Tĩnh

Hiện trú tại: Harzburger str.18, 30419 Hannover

Nơi cư trú trước khi xuất cảnh: Xóm 2, phường Đức Thuận, thị xã Hồng Lĩnh, tỉnh Hà Tĩnh

	Giới tính: Nam

	5. 
	Bùi Thúy Hà, sinh ngày 31/7/1964 tại Nam Định

Hiện trú tại: Neugasse 24, 09599 Freiberg

Nơi cư trú trước khi xuất cảnh: Khu tập thể nhà máy đường Vạn Điểm, huyện Phú Xuyên, Hà Nội

	Giới tính: Nữ

	6. 
	Nguyễn Thị Thu Thảo, sinh ngày 11/11/1969 tại TP. Hồ Chí Minh

Hiện trú tại: Alter Ziegelhof 29, 49377 Vechta

Nơi cư trú trước khi xuất cảnh: Số 284/27 Võ Văn Tần, phường 5, quận 3, TP. Hồ Chí Minh

	Giới tính: Nữ

	7. 
	Nguyễn Phương Anh, sinh ngày 18/5/2000 tại Bắc Giang

Hiện trú tại: Stuhrsallee 3, 24937 Flensburg

Nơi cư trú trước khi xuất cảnh: phường Hoàng Văn Thụ, TP. Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang
	Giới tính: Nữ

	8. 
	Nguyễn Uyển Mi, sinh ngày 18/10/1989 tại Hà Nội

Hiện trú tại: Propststr. 1, 10178 Berlin

Nơi cư trú trước khi xuất cảnh: 157C Lê Lợi, 
phường Quang Trung, thị xã Sơn Tây, Hà Nội

	Giới tính: Nữ

	9. 
	Ngô Tuấn Hùng, sinh ngày 04/01/2002 tại CHLB Đức

Hiện trú tại: Bramfelder Weg 72, 22159 Hamburg

	Giới tính: Nam

	10. 
	Lê Sơn Hà Tomy, sinh ngày 24/6/1997 tại CHLB Đức

Hiện trú tại: Gathe 35, 42107 Wuppertal 

	Giới tính: Nam

	11. 
	Tạ Hữu Dục, sinh ngày 09/10/1962 tại Thanh Hóa

Hiện trú tại: Bahnhofstr. 17, 21629 Neu Wulmstorf

Nơi cư trú trước khi xuất cảnh: Khu tập thể nhà máy cao su Đà Nẵng, quận 3, TP. Đà Nẵng

	Giới tính: Nam

	12. 
	Nhữ Xuân Bách, sinh ngày 27/11/2001 tại Hà Nam

Hiện trú tại: Kopernikusstr. 19, 38855 Wernigerode

Nơi cư trú trước khi xuất cảnh: Xã Thanh Hải, huyện Thanh Liêm, tỉnh Hà Nam

	Giới tính: Nam

	13. 
	Nguyễn Lệ Quỳnh Giao, sinh ngày 22/9/1993 tại CHLB Đức

Hiện trú tại: Feuchtwangerstr. 11, 80937 Muenchen 

	Giới tính: Nữ

	14. 
	Lê Chí Tôn, sinh ngày 01/5/1992 tại Phú Thọ

Hiện trú tại: Nordstr. 39, 38106 Braunschweig

Nơi cư trú trước khi xuất cảnh: Tổ 3B, khu Hương Trầm, phường Dữu Lâu, TP. Việt Trì, tỉnh Phú Thọ

	Giới tính: Nam

	15. 
	Hoàng Thị Thu Hằng, sinh ngày 24/12/1974 tại Nam Định

Hiện trú tại: Europaring 7, 21423 Winsen (Luhe)

Nơi cư trú trước khi xuất cảnh: Số 69, đường Trường Trinh, phường Bà Triệu, TP. Nam Định, tỉnh Nam Định

	Giới tính: Nữ

	16. 
	Lê Thanh Tú, sinh ngày 03/5/1991 tại Hà Nội

Hiện trú tại: Kastanienallee 56, 12627 Berlin

Nơi cư trú trước khi xuất cảnh: Số 218, Ngõ Chợ, phố Khâm Thiên, phường Trung Phụng, quận Đống Đa, Hà Nội
	Giới tính: Nam

	17. 
	Nguyễn Văn Thắng, sinh ngày 11/7/1992 tại CHLB Đức

Hiện trú tại: Holzmarktstr. 53, 10179 Berlin

	Giới tính: Nam

	18. 
	Dương Thị Việt Giang, sinh ngày 23/02/1983 tại Hòa Bình

Hiện trú tại: Rhinstr. 121, 10315 Berlin

Nơi cư trú trước khi xuất cảnh: Xã Ngọc Lương, 
huyện Yên Thủy, tỉnh Hòa Bình

	Giới tính: Nữ

	19. 
	Vũ Đình Tú An, sinh ngày 27/4/1994 tại CHLB Đức

Hiện trú tại: Karwendelstr. 9, 90471 Nuernberg

	Giới tính: Nữ

	20. 
	Vũ Đình Tú Uyên, sinh ngày 03/6/1996 tại CHLB Đức

Hiện trú tại: Karwendelstr. 9, 90471 Nuernberg 

	Giới tính: Nữ

	21. 
	Ninh Ngọc Hân, sinh ngày 14/6/1994 tại CHLB Đức

Hiện trú tại: Blumenstr. 22, 04105 Leipzig
 
	Giới tính: Nữ

	22. 
	Đặng Ngọc Toni, sinh ngày 20/10/2002 tại CHLB Đức

Hiện trú tại: Hoechstestr. 10249 Berlin 

	Giới tính: Nam

	23. 
	Phạm Thị Như Thùy, sinh ngày 30/11/1980 tại Bình Dương

Hiện trú tại: Am Augraben 49, 85055 Ingolstadt

Nơi cư trú trước khi xuất cảnh: 93/5C Tổ 10, 
phường Phú Cường, TP. Bình Dương, tỉnh Bình Dương


	Giới tính: Nữ

	24. 
	Phạm Thị Mai Phương, sinh ngày 11/10/1982 tại Nghệ An

Hiện trú tại: Matenzeile 13, 13053 Berlin

Nơi cư trú trước khi xuất cảnh: Xóm Mỹ Thượng, 
phường Hưng Lộc, TP. Vinh, Nghệ An

	Giới tính: Nữ

	25. 
	Nguyễn Linda Thùy Linh, sinh ngày 22/01/1996 tại CHLB Đức

Hiện trú tại: H.-H.-Meier-Allee 16, 28213 Bremen 

	Giới tính: Nữ

	26. 
	Nguyễn Maike, sinh ngày 15/10/1998 tại CHLB Đức

Hiện trú tại: Alter Postweg 53, 28207 Bremen 

	Giới tính: Nữ

	27. 
	Lê Thùy An, sinh ngày 20/12/1997 tại CHLB Đức

Hiện trú tại: Burgstr.25, 38855 Wernigerode
	Giới tính: Nữ

	28. 
	Nguyễn Khánh Chi, sinh ngày 27/6/1995 tại CHLB Đức

Hiện trú tại: Marzahwer Promenade 10, 12679 Berlin

	Giới tính: Nữ

	29. 
	Nguyễn Lê Minh, sinh ngày 27/6/1985 tại Hà Nội

Hiện trú tại: Sterzinger str.10, 90461 Nürnberg

Nơi cư trú trước khi xuất cảnh: 8/33B Phạm Ngũ Lão, 
quận Hoàn Kiếm, Hà Nội

	Giới tính: Nam

	30. 
	Nguyễn Sao Sa, sinh ngày 03/8/2000 tại CHLB Đức

Hiện trú tại: Nieβenstr.7, 51103 Köln - Kalk

	Giới tính: Nữ

	31. 
	Ngô Thị Kim Ngân, sinh ngày 19/11/1990 tại CHLB Đức

Hiện trú tại: Stadtberger str.72b, 86157 Augsburg

	Giới tính: Nữ

	32. 
	Nguyễn Văn Hiển, sinh ngày 19/8/1961 tại Hải Phòng

Hiện trú tại: Am Tierpark 66, 10319 Berlin

Nơi cư trú trước khi xuất cảnh: Số 138 Lạc Long Quân, quận Ngô Quyền, TP. Hải Phòng

	Giới tính: Nam

	33. 
	Nguyễn Thị Thúy Lan, sinh ngày 01/5/1977 tại Bà Rịa - Vũng Tàu

Hiện trú tại: Neuer Weg 70, 28816 Stuhr

Nơi cư trú trước khi xuất cảnh: 1409 thôn 6, xã Bình Trung, huyện Châu Đức, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

	Giới tính: Nữ

	34. 
	Nguyễn Tuấn Dũng, sinh ngày 29/12/1979 tại Lâm Đồng

Hiện trú tại: Sickingenstr. 4, 10553 Berlin

Nơi cư trú trước khi xuất cảnh: 25/2 Phan Chu Trinh, 
TP. Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng

	Giới tính: Nam

	35. 
	Nguyễn Thị Hiền, sinh ngày 16/3/1968 tại Hải Phòng

Hiện trú tại: Leitershoferstr. 106B, 86157 Augsburg

Nơi cư trú trước khi xuất cảnh: 27 Lương Khánh Thiện, quận Ngô Quyền, TP. Hải Phòng

	Giới tính: Nữ

	36. 
	Phùng Văn Tuấn, sinh ngày 22/5/1981 tại Hải Dương

Hiện trú tại: Kurt-Karl-Doberer-Str. 102, 90439 Nuernberg

Nơi cư trú trước khi xuất cảnh: Khu Chi Ngãi 1, 
phường Cộng Hòa, thị xã Chí Linh, tỉnh Hải Dương
	Giới tính: Nam

	37. 
	Lê Anh Thư, sinh ngày 02/12/1974 tại Hà Nội

Hiện trú tại: Gablonzerstr. 3, 80937 Muenchen

Nơi cư trú trước khi xuất cảnh: 102 Huỳnh Thúc Kháng, phường Yết Kiêu, quận Hà Đông, Hà Nội

	Giới tính: Nữ

	38. 
	Phạm Vân Thư (Loell Vân Thư), sinh ngày 06/6/1953 
tại Phú Thọ 

Hiện trú tại: Am Kirschengarten 20, 31188 Holle

Nơi cư trú trước khi xuất cảnh: Phòng 406, D2, Giảng Võ, quận Ba Đình, Hà Nội

	Giới tính: Nữ

	39. 
	Nguyễn Thị Mai Vân, sinh ngày 20/7/1983 tại Hà Tĩnh

Hiện trú tại: Zepplinstr. 29, 12459 Berlin

Nơi cư trú trước khi xuất cảnh: Xóm 8, xã Gia Hanh, 
huyện Can Lộc, tỉnh Hà Tĩnh

	Giới tính: Nữ

	40. 
	Lê Dương Đức, sinh ngày 14/10/1987 tại Hà Nội

Hiện trú tại: Lutherstr. 4A, 39112 Magdeburg

Nơi cư trú trước khi xuất cảnh: 47B, khu nhà Lá, 
phường Quang Trung, quận Đống Đa, Hà Nội

	Giới tính: Nam

	41. 
	Lầu Lền Lìn, sinh ngày 31/01/1986 tại Đồng Nai

Hiện trú tại: Eltersdorferstr. 25, 91058 Erlangen

Nơi cư trú trước khi xuất cảnh: Số 40A, phố 2, ấp 2, 
xã Phú Lợi, huyện Định Quán, tỉnh Đồng Nai

	Giới tính: Nữ

	42. 
	Nguyễn Hà Vy Sandra, sinh ngày 01/3/1994 tại CHLB Đức

Hiện trú tại: Platanenstr. 45, 82024 Taufkirchen

	Giới tính: Nữ

	43. 
	Nguyễn Thị Thu Quỳnh, sinh ngày 18/9/2001 tại CHLB Đức

Hiện trú tại: Breite Str. 20a, 14641 Wustermark 

	Giới tính: Nữ

	44. 
	Vũ Thùy Dung, sinh ngày 20/12/2006 tại CHLB Đức

Hiện trú tại: Burgstr. 18, 20535 Hamburg

	Giới tính: Nữ

	45. 
	Trần Thành Trung, sinh ngày 11/3/1969 tại Hà Nội

Hiện trú tại: Alter Siel Weg 19, 26427 Esens

Nơi cư trú trước khi xuất cảnh: Số 73, Nguyễn Trãi, 
tập thể Fafim, quận Đống Đa, Hà Nội
	Giới tính: Nam

	46. 
	Phạm Quang Anh, sinh ngày 14/11/2001 tại CHLB Đức

Hiện trú tại: Breitestr. 47, 06484 Quedlinburg 

	Giới tính: Nam

	47. 
	Nguyễn Thị Hường, sinh ngày 15/4/1979 tại Hải Dương 

Hiện trú tại: Leipzigerstr. 8c, 38327 Remlingen-Semmenstedt

Nơi cư trú trước khi xuất cảnh: Thôn Thủ Chính, xã Đồng Lạc, huyện Chí Linh, tỉnh Hải Dương

	Giới tính: Nữ

	48. 
	Đinh Thị Quỳnh Nga, sinh ngày 11/8/1965 tại Hưng Yên

Hiện trú tại: Mannheimerstr. 75, 12623 Berlin

Nơi cư trú trước khi xuất cảnh: Số 75, đường Bắc Thành, TP. Hưng Yên, tỉnh Hưng Yên

	Giới tính: Nữ

	49. 
	Trần Hoài Thanh, sinh ngày 02/12/1969 tại Hà Nội

Hiện trú tại: Koppenstr. 19, 10243 Berlin

Nơi cư trú trước khi xuất cảnh: Phường Lam Sơn, 
TP. Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa

	Giới tính: Nữ

	50. 
	Cầm Đức Huy, sinh ngày 09/4/2000 tại Hà Nội

Hiện trú tại: Bahnhofstr. 1, 88316 Isny

Nơi cư trú trước khi xuất cảnh: Số 2, ngách 5, ngõ Giếng Mứt, phường Bạch Mai, quận Hai bà Trưng, Hà Nội

	Giới tính: Nam

	51. 
	Nguyễn Thị Gương, sinh ngày 01/02/1956 
tại TP. Hồ Chí Minh

Hiện trú tại: Kranichstr. 07, 93309 Kelheim

Nơi cư trú trước khi xuất cảnh: Số 109/10 Trần Quang Diệu, phường 9, quận 3, TP. Hồ Chí Minh


	Giới tính: Nữ

	52. 
	Hoàng Nhật Huy, sinh ngày 05/01/1981 tại Hà Nội

Hiện trú tại: Landsberger Allee 206, 10367 Berlin

Nơi cư trú trước khi xuất cảnh: số 221, A15, khu lao động An Dương, phường Yên Phụ, quận Tây Hồ, Hà Nội

	Giới tính: Nam

	53. 
	Võ Thủy Phương, sinh ngày 10/8/1984 tại Hà Nội

Hiện trú tại: Landsberger Allee 206, 10367 Berlin

Nơi cư trú trước khi xuất cảnh: Nhà K2, khu tập thể trường đảng Nguyễn Ái Quốc, quận Cầu Giấy, Hà Nội
	Giới tính: Nữ

	54. 
	Lê Ngọc Hoan (Koch, Ngọc Hoan), sinh ngày 11/8/1954 
tại Hà Nội

Hiện trú tại: Bleichstr. 10/1, 73033 Göppingen

Nơi cư trú trước khi xuất cảnh: Số 86 phố Nguyễn Du, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội

	Giới tính: Nữ

	55. 
	Nguyễn Việt Duy, sinh ngày 15/8/1997 tại CHLB Đức

Hiện trú tại: Ottoleegestr. 14, 26603 Aurich 

	Giới tính: Nam

	56. 
	Phan Thị Thanh Nga, sinh ngày 31/12/1970 tại Hà Nội

Hiện trú tại: Bergesweg 4A, 40489 Düsseldorf

Nơi cư trú trước khi xuất cảnh: 20/33B, khu tập thể Phạm Ngũ Lão, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội

	Giới tính: Nữ

	57. 
	Vuong Huynh Chi Emilie, sinh ngày 04/3/1995 tại CHLB Đức

Hiện trú tại: Rahlstedter Kamp 102, 22143 Hamburg 

	Giới tính: Nữ

	58. 
	Vuong Phuong-Lan Laura, sinh ngày 03/11/1991 
tại CHLB Đức

Hiện trú tại: Rahlstedter Kamp 102, 22143 Hamburg 

	Giới tính: Nữ

	59. 
	Đào Thị Thanh Xuân, sinh ngày 17/02/1997 tại Bà Rịa - Vũng Tàu

Hiện trú tại: Kiliansiedlung 5, 96110 Schesslitz

Nơi cư trú trước khi xuất cảnh: Số 6/7B Trần Bình Trọng, phường 8, TP. Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

	Giới tính: Nữ

	60. 
	Nguyễn Quốc Hoàn, sinh ngày 10/5/1975 tại Hà Tĩnh

Hiện trú tại: Julianenweg 4, 93055 Regensburg

Nơi cư trú trước khi xuất cảnh: Xã Cẩm Duệ, 
huyện Cẩm Xuyên, tỉnh Hà Tĩnh

	Giới tính: Nam

	61. 
	Đặng Thị Tuyết Thanh, sinh ngày 02/6/1967 tại Phú Thọ

Hiện trú tại: Ostlandstr. 2, 24768 Rendsburg

Nơi cư trú trước khi xuất cảnh: Số 17, phố Trương Hán Siêu, phường Trần Hưng Đạo, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội

	Giới tính: Nữ

	62. 
	Vũ Trọng Quynh: sinh ngày 03/4/1975 tại Nam Định

Hiện trú tại: Georg-Schumann-Str. 162, 04159 Leipzig

Nơi cư trú trước khi xuất cảnh: Xã Yên Phúc, 
huyện Ý Yên, tỉnh Nam Định
	Giới tính: Nam

	63. 
	Nguyễn Ngọc Hoàng Sa, sinh ngày 01/10/1999 tại CHLB Đức

Hiện trú tạiFritz-Heckert-Str. 4, 15890 Einsenhuettenstadt
 
	Giới tính: Nam

	64. 
	Nguyễn Văn Hùng, sinh ngày 04/10/1963 tại Vĩnh Phúc

Hiện trú tại: Gross-Berliner-Damm 9, 12487 Berlin

Nơi cư trú trước khi xuất cảnh: Thôn Nghĩa Trai, 
xã Tân Quang, huyện Văn Lâm, tỉnh Hưng Yên

	Giới tính: Nam

	65. 
	Trịnh Văn Tiến, sinh ngày 16/01/1976 tại Hà Nội

Hiện trú tại: Stadtparkallee 14, 26389 Wilhelmshaven

Nơi cư trú trước khi xuất cảnh: Số 26 Hoàng Hoa Thám, quận Tây Hồ, Hà Nội

	Giới tính: Nam

	66. 
	Nguyễn Xuân Đạt, sinh ngày 17/5/1995 tại CHLB Đức

Hiện trú tại: Louisenstr. 1, 01445 Radebeul 

	Giới tính: Nam

	67. 
	Lương Thúy Hiền, sinh ngày 20/9/1970 tại Hà Nội

Hiện trú tại: Graftegge 9, 26427 Esens

Nơi cư trú trước khi xuất cảnh: 18/4D, khu tập thể Công an vũ trang, Ngõ Quỳnh, phường Quỳnh Lôi, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội

	Giới tính: Nữ

	68. 
	Trần Thị Vân Dung, sinh ngày 13/9/1984 tại Hà Nội

Hiện trú tại: Am Elisabethgehölz 16, 20535 Hamburg

Nơi cư trú trước khi xuất cảnh: 36 Hàng Than, 
phường Nguyễn Trung Trực, quận Ba Đình, Hà Nội

	Giới tính: Nữ

	69. 
	Dương Việt Đức, sinh ngày 23/10/1991 tại CHLB Đức

Hiện trú tại: Hufelandstr. 6, 18059 Rostock 

	Giới tính: Nam

	70. 
	Đỗ Trọng Kevin, sinh ngày 09/9/2000 tại CHLB Đức

Hiện trú tại: In der Fluth 12, 37154 Northeim 

	Giới tính: Nam

	71. 
	Đỗ Trọng David, sinh ngày 07/12/2002 tại CHLB Đức

Hiện trú tại: In der Fluth 12, 37154 Northeim 

	Giới tính: Nam

	72. 
	Nguyễn Tuấn Khang, sinh ngày 13/4/2000 tại CHLB Đức

Hiện trú tại: Salzmannstr. 1, 10319 Berlin 
	Giới tính: Nam

	73. 
	Nguyễn Thị Thu, sinh ngày 14/5/1978 tại Hải Dương

Hiện trú tại: Stendalerstr. 79, 12627 Berlin

Nơi cư trú trước khi xuất cảnh: Thôn 2, xã Đồng Lạc, huyện Chí Linh, tỉnh Hải Dương

	Giới tính: Nữ

	74. 
	Trần Phạm Ngọc Khánh, sinh ngày 14/4/2006 tại CHLB Đức

Hiện trú tại: Bahnhofstr. 33, 52064 Aachen 

	Giới tính: Nữ

	75. 
	Lê Thị Tuyết Mai, sinh ngày 24/8/1962 tại Lạng Sơn

Hiện trú tại: Friedrichstr. 22, 78073 Bad Dürrheim

Nơi cư trú trước khi xuất cảnh: Số 28, thị trấn Đồng Đăng, huyện Văn Uyên, tỉnh Lạng Sơn

	Giới tính: Nữ

	76. 
	Dang Hoang Thanh, sinh ngày 28/6/1983 tại CHLB Đức

Hiện trú tại: Goldschmidtstr. 27, 45127 Essen 

	Giới tính: Nam

	77. 
	Lê Đào Minh Phương, sinh ngày 16/8/1982 
tại TP. Hồ Chí Minh

Hiện trú tại: Euskirchenerstr. 39, 52351 Düren

Nơi cư trú trước khi xuất cảnh: 178, đường Cách Mạng Tháng Tám, phường 10, quận 3, TP. Hồ Chí Minh

	Giới tính: Nữ

	78. 
	Lê Thu Hà Nensy, sinh ngày 26/02/1996 tại CHLB Đức

Hiện trú tại: Gaussstr. 58, 37327 Leinsfelde-Wortbis 

	Giới tính: Nữ

	79. 
	Nguyễn Thị Hương Dung, sinh ngày 27/9/1984 tại Hải Phòng

Hiện trú tại: Bertastr. 25, 70469 Stuttgart

Nơi cư trú trước khi xuất cảnh: 287 Phan Bội Châu, 
quận Hồng Bàng, TP. Hải Phòng

	Giới tính: Nữ

	80. 
	Phùng Thị Thương Huyền, sinh ngày 04/10/1978 tại Phú Thọ

Hiện trú tại: Carl-Friederichs-Str. 26, 42853 Remscheid

Nơi cư trú trước khi xuất cảnh: 208/40/23 Lê Đức Thọ, phường 6, quận Gò Vấp, TP. Hồ Chí Minh

	Giới tính: Nữ

	81. 
	Nguyễn Thị Uyên, sinh ngày 15/02/1987 tại Bắc Giang

Hiện trú tại: Burgstr. 40, 26603 Aurich

Nơi cư trú trước khi xuất cảnh: Xóm Trung, xã Tân An, huyện Yên Dũng, tỉnh Bắc Giang
	Giới tính: Nữ

	82. 
	Cù Hà Minh, sinh ngày 05/4/2009 tại CHLB Đức

Hiện trú tại: An der Wildbahn 10, 16761 Hennigsdorf


	Giới tính: Nam

	83. 
	Nguyễn Thị Hằng, sinh ngày 01/6/1968 tại Hà Nội

Hiện trú tại: Weberstr. 4, 27793 Wildeshausen

Nơi cư trú trước khi xuất cảnh: Thôn Xuyên Dương, 
xã Xuân Dương, huyện Thanh Oai, Hà Nội

	Giới tính: Nữ

	84. 
	Đỗ Hải Duy, sinh ngày 13/6/1995 tại Nam Định

Hiện trú tại: Jamlitzerstr. 9, 03046 Cottbus

Nơi cư trú trước khi xuất cảnh: 16 Mã Mây, 
phường Hàng Buồm, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội

	Giới tính: Nam

	85. 
	Nguyễn Văn Ẩn, sinh ngày 16/02/1974 tại CHDCND Lào

Hiện trú tại: Anzengruberstr. 4, 12043 Berlin 

	Giới tính: Nam

	86. 
	Nguyễn Nhật Thảo, sinh ngày 06/10/2000 tại CHLB Đức

Hiện trú tại: Ruedersdorferstr. 74, 15566 Schöneiche 

	Giới tính: Nữ

	87. 
	Nguyễn Thị Thu Trang, sinh ngày10/8/1979 tại Yên Bái

Hiện trú tại: Eylauerstr. 23, 10965 Berlin

Nơi cư trú trước khi xuất cảnh: 19/23 Nguyễn Phúc Lai, phường Ô Chợ Dừa, quận Đống Đa, Hà Nội

	Giới tính: Nữ

	88. 
	Nguyễn Thị Liên Phương, sinh ngày 24/01/1985 tại Hà Nội

Hiện trú tại: Martinistr. 99, 20251 Hamburg

Nơi cư trú trước khi xuất cảnh: Lô A, số nhà 21, đường Trường Sơn, phường 15, quận 10, TP. Hồ Chí Minh

	Giới tính: Nữ

	89. 
	Nguyễn Tuyết Lan, sinh ngày 22/12/1971 tại Hà Nội

Hiện trú tại: Am Roggenkampsfleet 18, 28259 Bremen

Nơi cư trú trước khi xuất cảnh: 25B Hoàng Hoa Thám, quận Ba Đình, Hà Nội

	Giới tính: Nữ

	90. 
	Phạm Hữu Hiệp, sinh ngày 10/5/1965 tại TP. Hồ Chí Minh

Hiện trú tại: Am Roggenkampsfleet 18, 28259 Bremen

Nơi cư trú trước khi xuất cảnh: 238 Nguyễn Thiện Thuật, phường 3, quận 3, TP.Hồ Chí Minh
	Giới tính: Nam

	91. 
	Nguyễn Thanh Hương, sinh ngày 12/8/1963 tại Hải Dương

Hiện trú tại: Ostendstr. 224, 90482 Nürnberg

Nơi cư trú trước khi xuất cảnh: Đường Điện Biên Phủ, phường Bình Hàn, TP. Hải Dương, tỉnh Hải Dương

	Giới tính: Nữ

	92. 
	Nguyễn Minh Hằng, sinh ngày 24/7/1970 tại Hà Nội

Hiện trú tại: Kunreuthstr. 19, 81249 Muenchen

Nơi cư trú trước khi xuất cảnh: Tập thể Đại học Dược, 
Dốc Thọ Lão, phố Lò Đúc, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội

	Giới tính: Nữ

	93. 
	Nguyễn Thị Thu Hà (Satta Thị Thu Hà), sinh ngày 23/01/1970 tại Nghệ An

Hiện trú tại: Schlossstr. 35, 38448 Wolfsburg

Nơi cư trú trước khi xuất cảnh: Khối 4B, Thị trấn Anh Sơn, huyện Anh Sơn, tỉnh Nghệ An

	Giới tính: Nữ

	94. 
	Tạ Thị Thu Hằng, sinh ngày 14/12/1988 tại Phú Thọ

Hiện trú tại: Stauffenbergstr. 34, 04600 Altenburg

Nơi cư trú trước khi xuất cảnh: Đội 4, xã Đồng Luận, huyện Thanh Thủy, tỉnh Phú Thọ

	Giới tính: Nữ

	95. 
	Mai Hồng Hạnh, sinh ngày 30/4/1994 tại Hà Nội

Hiện trú tại: Lipezkerstr. 46, 03048 Cottbus

Nơi cư trú trước khi xuất cảnh: Số 10, hẻm 23/11, 
ngõ Tân Lạc, phường Đại La, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội

	Giới tính: Nữ

	96. 
	Nguyễn Quốc Anh Uyên, sinh ngày 19/01/1988 
tại TP. Hồ Chí Minh

Hiện trú tại: Elisabethstr. 17, 12247 Berlin

Nơi cư trú trước khi xuất cảnh: 114/52  Đề Thám, 
phường Cầu Ông Lãnh, quận 1, TP. Hồ Chí Minh

	Giới tính: Nữ

	97. 
	Trần Anna Hà My, sinh ngày 07/8/2006 tại CHLB Đức

Hiện trú tại: Konrad-Adenauer Str. 38, 30853 Langenhagen
 
	Giới tính: Nữ

	98. 
	Hà Hải Anh, sinh ngày 23/4/1971 tại Hà Nội

Hiện trú tại: Echternplatz 7, 31224 Peine

Nơi cư trú trước khi xuất cảnh: Số 57, Phố Vân, thị trấn Yên Viên, huyện Gia Lâm, Hà Nội
	Giới tính: Nữ

	99. 
	Phan Thị Thanh Tú, sinh ngày 13/10/1997 tại Quảng Bình

Hiện trú tại: Randowstr. 12, 13057 Berlin

Nơi cư trú trước khi xuất cảnh: Thôn 1, xã Bắc Trạch, huyện Bố Trạch, Quảng Bình

	Giới tính: Nữ

	100. 
	Bùi Bảo Minh, sinh ngày 26/7/2007 tại Hàn Quốc

Hiện trú tại: Bruenzo Wende 4, 17491 Greifswald

Nơi cư trú trước khi xuất cảnh: Số 3, ngõ 84, Trần Quang Diệu, phường Quang Trung, quận Đống Đa, Hà Nội

	Giới tính: Nam

	101. 
	Bùi Bảo Linh, sinh ngày 26/7/2012 tại CHLB Đức

Hiện trú tại: Bruenzo Wende 4, 17491 Greifswald  


	Giới tính: Nữ

	102. 
	Nguyễn Thị Kim Mai, sinh ngày 04/7/1965 
tại TP. Hồ Chí Minh 

Hiện trú tại: Rathausstr. 10C, 12105 Berlin

Nơi cư trú trước khi xuất cảnh: Số 25 Nguyễn Thị Huỳnh, phường 8, quận Phú Nhuận, TP. Hồ Chí Minh

	Giới tính: Nữ

	103. 
	Trần Anh Tuấn, sinh ngày 21/3/1964 tại Hà Nội

Hiện trú tại: Rathausstr. 10C, 12105 Berlin

Nơi cư trú trước khi xuất cảnh: Số 3/2, Phù Đổng Thiên Vương, phường 8, quận 5, TP. Hồ Chí Minh

	Giới tính: Nam

	104. 
	Tạ Quang Chung, sinh ngày 25/11/1979 tại Bắc Giang

Hiện trú tại: Breitestr. 9, 15848 Beeskow

Nơi cư trú trước khi xuất cảnh: Xã Hợp Thịnh, huyện Hiệp Hòa, tỉnh Bắc Giang

	Giới tính: Nam

	105. 
	Vũ Trần Long Hoàng, sinh ngày 12/4/2000 tại CHLB Đức

Hiện trú tại: Ziegelstr. 7, 08412 Werdau  

	Giới tính: Nam

	106. 
	Nguyễn Lít, sinh ngày 20/02/1979 tại TP. Hồ Chí Minh

Hiện trú tại: Achenbachstr. 97, 40237 Düsseldorf

Nơi cư trú trước khi xuất cảnh: số nhà 30, phường Quang Trung, quận Hồng Bàng, TP. Hải Phòng

	Giới tính: Nam

	107. 
	Võ Trang Kỳ Nhân, sinh ngày 26/10/1996 tại CHLB Đức

Hiện trú tại: Lückstr.45, 10317 Berlin   
	Giới tính: Nam

	108. 
	Nguyễn Thị Kim Đào, sinh ngày 27/8/1972 tại Hà Tĩnh

Hiện trú tại: Neuenburgstr. 37, 26340 Zetel

Nơi cư trú trước khi xuất cảnh: Xóm 2, xã Kỳ Hà, 
huyện Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh

	Giới tính: Nữ

	109. 
	Nguyễn Julia Quỳnh Vi, sinh ngày 20/11/2008 tại CHLB Đức

Hiện trú tại: Paul-Gesche-Str. 7, 10315 Berlin 

	Giới tính: Nữ

	110. 
	Nguyễn Văn Ngọc Anh, sinh ngày 07/3/1998 tại Hải Phòng

Hiện trú tại: Weissochengasse 1, 88512 Mengen

Nơi cư trú trước khi xuất cảnh: Số 137/229 Hàng Kênh, quận Lê Chân, TP. Hải Phòng

	Giới tính: Nam

	111. 
	Nguyễn Thị Phương Hiền, sinh ngày 28/7/1963 tại Hà Nội

Hiện trú tại: Ebertusstr. 6, 15234 Frankfurt (Oder)

Nơi cư trú trước khi xuất cảnh: 8B phố Hai Bà Trưng, 
quận Hoàn Kiếm, Hà Nội

	Giới tính: Nữ

	112. 
	Phạm Xuân Chung, sinh ngày 27/5/1960 tại Ninh Bình

Hiện trú tại: Ebertusstr. 6, 15234 Frankfurt (Oder)

Nơi cư trú trước khi xuất cảnh: 8B phố Hai Bà Trưng, 
quận Hoàn Kiếm, Hà Nội

	Giới tính: Nam

	113. 
	Nguyễn Thị Hương, sinh ngày 19/3/1978 tại Hà Nội

Hiện trú tại: Bruenzo Wende 4, 17491 Greifswald

Nơi cư trú trước khi xuất cảnh: Thôn Ứng Cử, xã Vân Từ, huyện Phú Xuyên, Hà Nội.
	Giới tính: Nữ
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